CO QUAN CONG LAP

Co’ Quan Dich Vu Xa Hgi (SSA) — va vin Phong
Laguna Hills
23330 Moulton Pkwy
Laguna Hills, CA 92653
www.benefitscal.com
Gi®’ |lam viéc: Thi Hai — Thir Sdu 8 Sang — 5 Chiéu

Tdng Dai SSA
S8 mién cwé'c: (800) 281-9799
Gi¢ lam viéc: Thi Hai — Thir Sau7:30 Sang — 5 Chiéu
Théng tin GR:
ssa.ocgov.com/calfresh/apply/general

23311 Madero
Mission Viejo, CA 92691
Dién thoai: 800-772-1213
ssa.gov
Gi&’ lam viéc: Thi Hai - Thi Sdu 9 Sang — 4 Chiéu

DICH VU VIEC LAM

28202 Cabot Rd., Suite 140
Laguna Niguel, CA 92677
Dién thoai: 866-500-6587
ocworkforcesolutions.com
Gi&’ lam viéc: Thir Hai - Thi Sdu 9 Sang — 6 Chiéu
Thir Bay 9 Sang— 1 Chiéu
Cung cap ho trg tim kiém viéc lam va cac dich vy
nghé nghiép duwoc ca nhan hda.

2000 E McFadden Ave

Santa Ana, CA 92705

Dién thoai: 714-210-2460

workingwardrobes.org

Trung TAm H& Tro’ Thanh Cong Nghé Nghiép
Gi®’ lam viéc: Thi Hai — Thir Sau 8 Sang — 5 Chiéu
Cung cdp trung tdm tai nguyén nghé nghiép v&i phong
may vi tinh va cac khoéa hoc, hd tro dién don xin viéc truc
tuyén va viét so yéu ly lich, huan luyén nghé nghiép tryc
ti€p va dao tao k§ ndng nghé nghiép c6 chirng nhan.

290 S. Anaheim Blvd.

Anaheim, CA 92805

Dién thoai: 714-204-3000

changelives.org
Gi¢ lam viéc: Thi Hai — Thir Nam

8 Sang — 12 Trwa & 1 Chiéu —4 Chiéu

Thir Sau

8 Sang — 12 Trwa
Cung cap nhiéu dich vy tric tuyén nhdm hd trg khach
hang tim kiém viéc lam va d3o tao nghé.

PHONG KHAM SU’'C KHOE CONG PONG

Lake Forest

22481 Aspan St., Suite A
Lake Forest, CA 92630
Gid lam viéc: Th& Hai, Thi Tw, Th& Nam, Tha By
(1st & 3rd)
8 Sang — 5 Chiéu
Cac Thi Ba
8 Sang — 8 Chiéu
Th Sau
8 Sang — 12 Trwa & 2 Chiéu — 5 Chiéu
Phong Kham San Juan Capistrano
30300 Camino Capistrano
San Juan Capistrano, CA 92675
Gi& lam viéc: Thi Hai — Thir Tw, Thir Bay (27 & 4th)
8 Sang — 5 Chiéu
Cac Thir Nam
8 Sang — 8 Chiéu
Thir Sau
8Sang—12 Trwa & 2 Chiéu —5 Chiéu
Van Phong San Clemente
1300 Avenida Vista Hermosa, Suite 250
San Clemente, CA 92673
Gi¢ lam viéc: Thi Hai, Th Ba, Thir Nam
8 Sang — 12 Trwa & 1 Chiéu — 5 Chiéu
Thi Tw
11:30 Sang — 3 Chiéu & 4 Chiéu — 8 Chiéu
Thir Sau
8 Sang — 12 Trwa & 2 Chiéu — 5 Chiéu
Dién thoai: 949-240-2272
caminohealthcenter.org
Cung cap dich vu chdm séc y té cho gia dinh va hd trg hanh
vi, ddnh gia chan dodn tam ly xa hdi, danh gia thudc diéu
tri tdm than, cung véi dich vy tu van/tri liéu ngan han.
362 3rd Street
Laguna Beach, CA 92651
Dién thoai: 949-494-0761
Ibclinic.org
Gi® lam viéc: Thir Hai — Thir Sau 8 Sang — 5 Chiéu
Thir Bdy 8 Sang — 12 Trwa
Cung cap dich vy chdm sdc strc khde ban dau va dich vy y
t& chuyén khoa.

DICH VU SU'C KHOE TAM THAN VA HO

TRQ PHUC HOI

Pién thoai: 855-0C Links/855-625-4657

Trod chuyén trye tuyén:

ochealthinfo.com/oclinks
Gio lam viéc: 24/7
OC Links |3 diém ti&p nhan ban dau cho cac Dich vu Strc
Khoe Tam Than va HS Tro Phuc Hoi ctia Co Quan Cham
Séc Stre Khde Quan Cam. Quy vi cé thé goi dién hodc tro
chuyén tryc tuyén dé duoc cung cap théng tin vé sirc
khée tdm than va van dé sir dung duoc chat gay nghién,
duoc gidi thiéu va két néi dich vu, sang loc, hd trg khiing
hoang va ti€p can ngudi vo gia cu.

Dién thoai: 800-364-2221
Gi& lam viéc: Thir Hai — Thir Sdu 8 Sang — 5 Chiéu
Nhém Tiép Can va Tham Gia Céng Ddng cliia Quan Cam
chl d6ng lién hé véi cac ca nhan cé nguy co hodc dang
g&p kho khan do tinh trang vo gia cw, cac van dé sirc

khée tdm than va/hodc lam dung dugc chat gay nghién.

BEP AN TU' THIEN & KHO THU'C PHAM

HO TRQ
1000 Calle Cordillera

San Clemente, CA 92673
Dién thoai: 949-492-8477
lovefam.org/food-pickup

Gi& lam viéc: Thir Hai — Thir Sdu 10 Séng — 2:45 Chiéu

8 Thomas
Irvine, CA 92618
bién thoai: 949-552-2727
*Bat budc dang ky
families-forward.org/food-pantry/
Gi& |lam viéc: Thi Hai - Thir Nam 10 Sang — 3 Chiéu

27632 El Lazo
Laguna Niguel, CA 92677
Dién thoai: 949-910-0024
mercywarehouse.com
Gi® lam viéc: Th Hai 4 Chiéu — 6 Chiéu Thi Tw,
Thir Sdu 12 Trwa — 2 Chiéu

31520 Camino Capistrano

San Juan Capistrano, CA 92675

bién thoai: 832-465-9280
Gi® lam viéc: Th& Hai, Thi Tw, Thi Bdy 10:30 Sang —
12 Trwa

Kho Thyc Pham Irvine
7 Whatney, Suite B Irvine, CA 92618
Kho Thwec Pham Laguna Niguel
28991 Golden Lantern, Suite D105
Laguna Niguel, CA 92677
Dién thoai: 949-380-8144 may lé 207
sco-oc.org/get-help/food-program/
Gi®’ lam viéc: Th& Hai - Thir Nam 9 Sang — 2 Chiéu
20652 Laguna Canyon Road, Unit B
Laguna Beach, CA 92651
Dién thoai: 949-497-7121
lagunafoodpantry.org/pantry-
information
Gio lam viéc: Tht Hai - Thir Sdu 8 Sang — 10:30 Sang

855-0C-Links
Gio lam viéc: 24/7
Céc dich vu nham h tre cac cyu chién binh va gia dinh
cla ho nhan biét va tiép can cac dich vu cdng dong va
dich vu sttc khde hanh vi can thiét.

1300 S. Grand Ave., Building B 2" Floor
Santa Ana, CA 92705
Dién thoai: 714-480-6555
Gi®’ lam viéc: Thi Hai — Thir Sau 8 Sang — 4 Chiéu
Hb tro cho cac cyru chién binh va nhitng nguoi phu thudc
hodc nguwdi con sbng cla ho trong viéc xin huwdng cac
quyén lgi tlr Co Quan Cyu Chién Binh (VA).

888 W. Santa Ana Blvd., Suite 150

Santa Ana, CA 92701

Dién thoai: 844-838-8300
Gi®’ lam viéc: Thi Hai — Thir Sau 8 Sang — 4 Chiéu
Hb tro cac cyu chién binh vo gia cu trong viéc tim noi & va
ti€p can dich vu chdm séc strc khde ciing nhu cac quyén loi
tur VA,

2100 N. Broadway, Suite 300

Santa Ana, CA 92705

Dién thoai: 714-426-9834
Gi®’ lam viéc: Thi Hai — Thir Sdu 8 Sang — 4:30 Chiéu
Cung cap hd tro tai chinh va cac dich vu hd tro cho cac
cuu chién binh & tinh trang vo gia cw hodc cé nguy co
s& vd gia cu, bao gdm trg gilp tién thué nha, quan ly
ho so, va lap ké hoach tai chinh. Cung cap hd tro dong
déng cho céc cuu chién binh va quan nhan dang tai
ngii trong viéc két ndi vdi cac ngudn lyc can thiét.

Dién thoai: 866-249-2557
Gi®’ lam viéc: Thi Hai — Thir Sau 8 Sang — 4 Chiéu
Cung cap hd trg tai chinh va cac dich vu hd tro cho cac
cuu chién binh & tinh trang vo gia cu hodc cé nguy co
s& vo gia cu, bao gdm trg gilp tién thué nha, quan ly hd
50, va lap k& hoach tai chinh
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TAI NGUYEN HO TRQ'NAN NHAN BAO

HANH GIA DINH
Dién thoai: 877-531-5522
Radiantfutures.org
Cung cdp nha tam trd khan cap hodc hd tro di doi khan
cdp, chuong trinh nang cao nang lyc cd nhan va tu van cho
nhi*ng ngudi séng sét sau bao hanh.

Dién thoai: 877-854-3594

Humanoptions.org
Cung c&p nha & an toan khan cép, can thiép khiing hoang,
tw van, hd tro phap ly, hd tro tinh than va gido duc, cling
vdi cac 1dp hoc lam cha me danh cho nhitng ngudi séng
sot.

Dién thoai: 714-891-8121

intervalhouse.org
Cung cap nha tam trd khan cap, nha & chuyén tiép, hd
trg tai dinh cu nhanh chéng, cling véi cac dich vu hd tror
va gido duc danh cho nhitng ngudi séng sét.

Dién thoai: 866-498-1511

laurashouse.org
Nha tam tri khan cap, ho tro phap ly, tw van tri liéu, gido
duc va cac dich vu hd tro danh cho nhitng ngudi séng sét.

DICH VU PHAP LY

Dién thoai: 949-440-6747

Irisoc.org
Gi®’ |lam viéc: Thi Hai — Thir Sau 8:30 Sang — 5 Chiéu
HO tro phép ly gia ca phai ching, dich vu gidi thiéu luat sw
va cung cdp thong tin phap ly.

Dién thoai: 714-541-1010
publiclawcenter.org
Gio lam viéc: Tuy theo tirng dia diém. Goi dé dat lich
hen va biét thém théng tin.

2101 North Tustin Avenue

Santa Ana, CA 92705

Dién thoai: 714-571-5200
Gi®’ lam viéc: Thi Hai — Thir Sdu 9 Sang — 5 Chiéu
Cung cép dich vu gidi thiéu luat sv, cac budi tw van xda én
tich, tw van phap ly, ho tro va dai dién phép ly trong céc
van dé dan su.

C6 15 Trung Tam HA Tro Gia Dinh FaCT tai Quan Cam cung
cap céac dich vu nh3m hd tro va ting cuong su vitng manh
cla gia dinh, thic d4y sy phat trién cla tré em, cing c8
mai lién két va doan ty gia dinh, cling nhu h tre viéc nhan
con nudi. D& tim hiéu thém vé céc dich vu cla Trung Tam
HO Tro Gia Dinh FaCT va dia diém gan nhat véi quy vi, vui
long truy cap factoc.org.

NHA TAM TRU KHAN CAP — CA NHAN
Dién thoai: 949-494-6928
friendshipshelter.org
*Thong qua gidi thiéu

Gid ti€p nhan: Thir Tw 10:30 Sang

Cung c8p nai tam trd phuc hdi chirc ndng va cac dich vu
hd tro cho nhitng ngudi khéng cé con. Muc tiéu cla
chuong trinh 13 giip quy vi tw 1ap va cung cdp cac dich vu
ho tro can thiét.

Dién thoai: 949-492-8477

lovefam.org

*Thong qua gidi thiéu
Gi& lam viéc: Thir Hai — Thir Sdu 9 Sang — 5 Chiéu
Cung c4p noi tam trd khan cap cho cac gia dinh cé con
nho tir 0 d&n 5 tudi. Cung cap nha & tam thoi, quan Iy hd
s0, l&p hoc k§j ndng séng, tu van tam Iy va ho tro cac nhu
cau thiét yéu khac khi can.

Pién thoai: Quay s6 2-1-1
familysolutionscollaborative.org/help
NG lyc nhdm dam bao céc gia dinh ¢ thé tiép can
nha tam trd danh cho gia dinh, céc dich vu phong
nglra va chuyén huédng, ciing nhu cac ngudn luc vé
nha & mot cach cong bang, kip thoi va cé sy phéi hop
hiéu qua.

DUONG DAY TRO GIUP & KHAN CAP
800-451-5155

Adult Protective Services

Alcoholics Anonymous 949-582-2697

Child Abuse Registry 800-207-4464

Domestic Violence -

X R 800-799-7233
National Hotline

Fair Housing Foundation 800-446-3247

Narcotics Anonymous 714-590-2388

National Sexual Assault

. 800-656-4673
Hotline

Ocnavigator.org (Nhan tro gilp ngay)
Gio lam viéc: 24/7

Goi dién hodc nhén tin: (714) 991-6412

S6 mién cudc: 877-910-WARM (9276)
Cung cap dich vu hd trg qua dién thoai cho nhitng nguoi
dang lo I3ng vé strc khoe tdm than, lam dung dworc chat
gay nghién, cdm thay cé don ho3c can théng tin.
Gio’ lam viéc: 24/7 988
Cung cap dich vu phong ngira ty tir qua dién thoai
ngay |ap tirc va bao mat cho bat ky ai dang bj khing
hoang hodc cé y nghi ty tlr.

Dién thoai: 866-488-7386
Nhan tin: 678678

Dién thoai: 800-273-8255
(Céc cwu chién binh vui long nhdn phim 1)

211
NE&u bén ngoai Quan Cam: 888-600-4357

Huwd'ng Dan
Bo Tui
Danh Ba Nguén Luc
H6 Tro cho

Khu Vuc

Lip K& Hoach Dich Vu
Trung Tam (SPA)

Khu Vwc Phuc Vu Phia
Nam (South SPA) bao gém:
Aliso Viejo, Dana Point,
Irvine, Laguna Beach,
Laguna Hills, Laguna
Niguel, Laguna Woods,
Lake Forest, Mission Viejo,
Rancho Santa Margarita,
San Clemente va San Juan.
Capistrano.
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	Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội (SSA) – và
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 5 Chiều
	Số miễn cước: (800) 281-9799
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 7:30 Sáng – 5 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9 Sáng – 4 Chiều
	Giờ làm việc:  Thứ Hai - Thứ Sáu 9 Sáng – 6 Chiều
	Thứ Bảy 9 Sáng – 1 Chiều
	Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Công Nghề Nghiệp
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Năm
	8 Sáng – 12 Trưa & 1 Chiều – 4 Chiều
	Thứ Sáu
	8 Sáng – 12 Trưa

	PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
	Lake Forest
	Giờ làm việc: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy
	(1st & 3rd)
	8 Sáng – 5 Chiều
	Các Thứ Ba
	8 Sáng – 8 Chiều
	Thứ Sáu
	8 Sáng – 12 Trưa & 2 Chiều – 5 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Tư, Thứ Bảy (2nd & 4th)
	8 Sáng – 5 Chiều
	Các Thứ Năm
	8 Sáng – 8 Chiều
	Thứ Sáu
	8 Sáng – 12 Trưa & 2 Chiều – 5 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm
	8 Sáng – 12 Trưa & 1 Chiều – 5 Chiều
	Thứ Tư
	11:30 Sáng – 3 Chiều & 4 Chiều – 8 Chiều
	Thứ Sáu
	8 Sáng – 12 Trưa & 2 Chiều – 5 Chiều
	Giờ làm việc:  Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 5 Chiều Thứ Bảy 8 Sáng – 12 Trưa

	DỊCH VỤ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ HỖ
	TRỢ PHỤC HỒI
	Giờ làm việc: 24/7
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 5 Chiều

	BẾP ĂN TỪ THIỆN & KHO THỰC PHẨM    HỖ TRỢ
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 10 Sáng – 2:45 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Năm 10 Sáng – 3 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai 4 Chiều – 6 Chiều Thứ Tư, Thứ Sáu 12 Trưa – 2 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy 10:30 Sáng – 12 Trưa
	Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Năm 9 Sáng – 2 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 Sáng – 10:30 Sáng
	Giờ làm việc: 24/7
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 4 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 4 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 4:30 Chiều
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 Sáng – 4 Chiều

	TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO    HÀNH GIA ĐÌNH
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8:30 Sáng – 5 Chiều
	Giờ làm việc: Tùy theo từng địa điểm. Gọi để đặt lịch hẹn và biết thêm thông tin.
	Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 9 Sáng – 5 Chiều

	TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIA ĐÌNH
	Giờ tiếp nhận: Thứ Tư 10:30 Sáng

	NHÀ TẠM TRÚ & NHÀ Ở – GIA ĐÌNH
	Danh Bạ Nguồn Lực Hỗ Trợ cho
	Lập Kế Hoạch Dịch Vụ Trung Tâm (SPA)
	Khu Vực Phục Vụ Phía Nam (South SPA) bao gồm: Aliso Viejo, Dana Point, Irvine, Laguna Beach, Laguna Hills, Laguna Niguel, Laguna Woods, Lake Forest, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita, San Clemente và San Juan. Capistrano.


